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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4 

Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của 

cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. 

Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill 

Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ mơ 

thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực 

thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình 

thành hiện thực. 

[..] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết 

ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc 

mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn 

Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể 

làm”. 

Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ 

được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn. 

(Quà tặng cuộc sống - Thu Quỳnh và Hạnh Nguyên dịch, NXB Tổng hợp thành phố 

Hồ Chí Minh, 2016, tr.56-57) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Tìm và gọi tên thành phần biệt lập được sử dụng trong câu sau: Tôi vẫn 

tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền 

đáp. 

Câu 3. Việc tác giả dẫn ra ước mơ của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích 

An-đéc-xen và ước mơ của tỷ phú Bill Gates trong đoạn trích có tác dụng gì? 

Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến sau không? Vì sao? 

Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước 

mơ. 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) 

trình bày suy nghĩ về vai trò của ước mơ trong cuộc đời của mỗi người. 

Câu 2. (5,0 điểm) 

Nhận xét về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương, có ý kiến cho rằng: 

Bài thơ “Viếng lăng Bác” thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà 

thơ và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác. 

https://vndoc.com/soan-van-9-vieng-lang-bac/download
https://vndoc.com/soan-bai-lop-9-vieng-lang-bac/download


(Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr.60) 

Em hãy phân tích đoạn trích sau để làm sáng tỏ ý kiến trên. 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ, 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim! 

(Trích Viếng lăng Bác - Viễn Phương, Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 

2017, tr.58) 

------ HẾT ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vndoc.com/phan-tich-kho-tho-thu-ba-trong-bai-vieng-lang-bac-cua-vien-phuong/download


ĐÁP ÁN ĐỀ VĂN VÀO 10 TỈNH CẦN THƠ NĂM 2018 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính là Nghị luận 

Câu 2: Thành phần biệt lập tình thái: "nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được 

đền đáp." 

Câu 3: Việc tác giả dẫn ra ước mơ của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích 

An-đéc-xen: "ước mơ có một mái nhà trong đêm đông giá buốt" nhằm liên tưởng tới 

những ước mơ nhỏ bé trong cuộc sống nhưng lại không hề thành hiện thực. 

Và ước mơ của tỷ phú Bill Gates: "làm thay đổi cả thế giới" thể hiện những ước mơ 

lớn lao và bằng những nỗ lực của ông, một phần nào đó Bill Gates đã thay đổi được 

thế giới. 

Câu 4: Đồng ý. Vì nếu bạn chỉ ước mơ mà không hành động và nỗ lực thực hiện ước 

mơ đó thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. 

II. LÀM VĂN 

Câu 1.  

1. Giải thích: 

- Ước mơ: là điều tốt đẹp ở phía trước mà con người tha thiết, khao khát, ước mong 

hướng tới, đạt được. 

2. Bàn luận:  

* Vai trò và ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống của con người như thế nào? 

- Ước mơ có thể vĩ đại hay nhỏ bé nhưng phàm đã là con người thì ai cũng có ước mơ. 

Chính ước mơ làm cho cuộc sống của mỗi người thêm tươi đẹp, ý nghĩa, chỉ khi con 

người nỗ lực vươn lên biến ước mơ thành hiện thực khi đó con người đã làm cho 

cuộc đời mình và cuộc đời chung thêm ý nghĩa, tươi đẹp.  

- Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta nó hướng chúng ta tới 

những điều tốt đẹp. 

- Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội và 

khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận năng lực của 

mình.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 

- Con đường dẫn tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng dễ 

dàng đạt được, nhưng với những người kiên trì, bền chí, thì ước mơ sẽ giúp cho bạn 

định hướng cho tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất. 

* Cuộc sống mà không có ước mơ thì sẽ như thế nào?  

- Ước mơ là điều mà ai cũng nên có và cần có trong cuộc sống bởi nếu không có ước 

mơ cuộc sống của bạn sẽ mất phương hướng vô định. 

– Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. Chính 

vì không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới bạn sẽ sống hoài sống phí, và trở 

thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau. 

3. Liên hệ bản thân em 



- Mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hi vọng. Nếu ai đó sống 

không có ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào! 

- Phải không ngừng học tập, rèn ý chí, trau dồi kĩ năng sống để biết ước mơ và biến 

ước mơ thành hiện thực. 

Câu 2:  

I. Mở bài 

- Viễn Phương là một nhà thơ tiêu biểu của miền Nam. Tháng 4/1976, sau một năm 

giải phóng đất nước, khi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khánh thành, nhà thơ cùng 

đoàn đại biểu miền Nam ra thăm Hà Nội vào lăng viếng Bác. 

- Bài thơ “Viếng lăng Bác” thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của 

nhà thơ và của mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác. 

Và nó thể hiện rõ ràng nhất qua 2 đoạn thơ: (trích dẫn đoạn thơ). 

II. Thân bài 

* Phân tích khổ thơ thứ hai 

- Hai câu thơ đầu: 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

+ Hai câu thơ được tạo nên với những hình ảnh thực và hình ảnh ẩn dụ sóng đôi. Câu 

trên là một hình ảnh thực, câu dưới là hình ảnh ẩn dụ. 

+ Ví Bác như mặt trời là để nói lên sự trường tồn vĩnh cửu của Bác, giống như sự tồn 

tại vĩnh viễn của mặt trời tự nhiên. 

+ Ví Bác như mặt trời là để nói lên sự vĩ đại của Bác, người đã đem lại cuộc sống tự 

do cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm dài nô lệ. 

+ Nhận thấy Bác là "một mặt trời trong lăng rất đỏ", đây chính là sáng tạo riêng của 

Viễn Phương, nó thể hiện được sự tôn kính của tác giả, của nhân dân đối với Bác. 

-  Ở hai câu thơ tiếp theo: 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... 

+ Đó là sự hình dung về dòng người đang nối tiếp dài vô tận hàng ngày đến viếng 

lăng Bác bằng tất cả tấm lòng thành kính và thương nhớ, hình ảnh đó như những 

tràng hoa kết lại dâng người. Hai từ ngày ngày được lặp lại trong câu thơ như tạo nên 

một cảm xúc về cõi trường sinh vĩnh cửu. 

+ Hình ảnh dòng người vào lăng viếng Bác được tác giả ví như tràng hoa, dâng lên 

Bác. Cách so sánh này vừa thích hợp và mới lạ, diễn ra được sự thương nhớ, tôn kính 

của nhân dân đối với Bác.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 

+ Tràng hoa là hình ảnh ẩn dụ những người con từ khắp miền đất nước về đây viếng 

Bác giống như những bông hoa trong vườn Bác được Bác ươm trồng, chăm sóc nay 

nở rộ ngát hương về đây tụ hội kính dâng lên Bác. 



* Phân tích khổ thơ thứ ba 

- Khung cảnh và không khí thanh tĩnh như ngưng kết cả thời gian và không gian 

trong lăng: 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 

+ Cả cuộc đời Bác ăn không ngon, ngủ không yên khi đồng bào miền Nam còn đang 

bị quân thù giày xéo. Nay miền Nam đã được giải phóng, đất nước thống nhất mà 

Bác đã đi xa. Nhà thơ muốn quên đi sự thực đau lòng đó và mong sao nó chỉ là một 

giấc ngủ thật bình yên. 

+ Từ cảm xúc thành kính ngưỡng mộ, ở khổ thơ thứ ba là những cảm xúc thương xót 

và ước nguyện của nhà thơ. Hình ảnh Bác như vầng trăng sáng dịu hiền trong giấc 

ngủ bình yên là một hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp thanh thản, phong thái ung 

dung và thanh cao của Bác. Người vẫn đang sống cùng với nhân dân đất nước Việt 

Nam thanh bình tươi đẹp. Mạch cảm xúc của nhà thơ như trầm lắng xuống để nhường 

chỗ cho nỗi xót xa qua hai câu thơ: vẫn biết... ở trong tim... 

+ Hình ảnh trời xanh là hình ảnh ẩn dụ nói lên sự trường tồn bất diệt của Bác. Trời 

xanh thì còn mãi mãi trên đầu, cũng giống như Bác vẫn còn sống mãi mãi với non 

sông đất nước. Đó là một thực tế. 

+ Thế nhưng, nhìn di hài của Bác trong lăng, cảm thấy Bác đang trong giấc ngủ ngon 

lành, bình yên mà vẫn thấy đau đớn xót xa mà sao nghe nhói ở trong tim! Dù rằng 

Người đã hoá thân vào thiên nhiên, đất nước, nhưng sự ra đi của Bác vẫn không sao 

xoá đi được nỗi đau xót vô hạn của cả dân tộc, ý thơ này diễn tả rất điển hình cho tâm 

trạng và cảm xúc của bất kì ai đã từng đến viếng lăng Bác. 

III. Kết bài: 

- Với lời thơ cô đọng, giọng thơ trang nghiêm thành kính, tha thiết và rất giàu cảm 

xúc, bài thơ đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng người đọc. Bởi lẽ, bài thơ 

không những chỉ bộc lộ tình cảm sâu sắc, lòng thành kính và niềm xúc động của hàng 

triệu con người Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 


